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 殷富-霧光-何靜.2008年四月
GIA PHẢ HỌ TRẦN XUÂN
ÂN PHÚ-VŨ QUANG-HÀ TĨNH

 LỜI NÓI ĐẦU
Cây có gốc mới xanh chồi thằm ngọn

Nước có nguồn mới bể rông sông sâu

Người ta nguồn gốc ở đâu

Có cha mẹ mới sau có mình.

Cũng như bao dòng họ khác, họ Trần chúng ta cũng có tổ tiên từ ngàn xưa và gốc tích vững bền sum suề cho đến ngày nay. Theo tài liệu nghiên cứu của các nhà sử học và công bố trên từ điển Bach khoa toàn thư thì họ Trần bắt nguồn từ họ 媯 (quy), một họ Trung Quốc cổ, hậu duệ của vua Thuấn, một trong Tam Hoàng Ngũ Đế. Khi Chu Vũ Vương thiết lập nhà Chu, ông đã dành vùng đất Trần cho các con cháu vua Thuấn thành lập quốc gia riêng. Để thể hiện sự kính trọng tới vua Thuấn, tiểu quốc Trần được xem là một trong ba khách quốc của nhà Chu (三恪 tam khách), nghĩa là quốc gia này không bị lệ thuộc mà chỉ là khách. Tuy nhiên, về sau, lãnh thổ này bị nước Sở chiếm đóng sau thế kỷ 10 TCN. Từ đó, những người sống tại đây lấy Trần làm họ của mình.

Vùng đất Trần thời Chu Vũ Vương cũng là nơi Vĩ Mãn, con Ngu Yên, hậu duệ vua Ngu Thuấn, dựng cơ nghiệp và khởi sinh dòng họ Hồ. Sau này Hồ Quý Ly khi nắm quyền ở Việt Nam đổi quốc hiệu Đại Việt thành Đại Ngu, ý muốn nói về nguồn gốc này.
Tổ tiên của dòng dõi nhà Trần tại Việt Nam có nguồn gốc dân tộc Mân ở quận Tần Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa. Ông Trần Quốc Kinh từ Phúc Kiến sang Việt Nam vào khoảng năm 1110, thời vua Lý Nhân Tông (1072-1127), lúc đầu cư trú tại xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ngày nay; sống bằng nghề chài lưới trên sông nước, trên đường làm ăn chuyển dần vào hương Tức Mạc, huyện Thiên Trường, nay là xã Lộc Vượng thuộc ngoại thành Nam Định. Trần Quốc Kinh lấy vợ ở Tức Mạc, sinh ra Trần Hấp. Trần Hấp sinh ra Trần Lý và Trần Hoằng Nghi. Trần Lý sinh ra Trần Tự Khánh và Trần Thừa - sau được tôn là Trần Thái Tổ. Trần Hoằng Nghi sinh được ba người con trai: Trần An Quốc, Trần An Bang và Trần Thủ Độ.

Các nhà lãnh đạo thuộc những thế hệ đầu tiên thường mang tên các loài cá, do nguồn gốc xuất thân chài lưới của họ Trần. Tổ họ Trần vốn tên là Chép, được dịch sang tiếng Hán là 鯉, phiên âm là "Lý", nghĩa là cá chép. Con ông là Trần Thừa vốn có tên là Dưa (cá dưa). Hai con trai Trần Thừa vốn có tên là Leo (cá leo), được phiên theo chữ Hán là Liễu (cha của Trần Quốc Tuấn), người con thứ hai có tên là Lành Canh (cá lành canh), phiên sang chữ Cảnh (vua Thái Tông). Trần Thị Dung cũng vốn có tên là Ngừ (cá ngừ), khi làm hoàng hậu của Lý Huệ Tông mới đổi gọi là Dung. Về sau dân địa phương lập đền thờ bà vẫn gọi là "Bà chúa Ngừ".

Từ thế hệ thứ hai, nhà Trần nắm quyền cai trị nên mới đặt theo các tên đời sau thường biết tới.

Truy về gốc tích chi tôc Trần của chúng ta, tài liệu của tổ tiên mười lăm đời để lại, ông tổ của chúng ta là Tri phủ Trần Khắc Nhượng viết gia phả năm 1555 ( năm Thuận Bình thứ 8 đời vua  Lê Trung Tông Vũ Hoàng đế  1548-1556). Theo tài liêu này và chính sử hiện nay thì  Sử Hy Nhan (? - 1421) là Thủy tổ của chúng ta. Ông là nhà sử học nổi tiếng đời nhà Trần. Ông quê ở thôn Ngọc Sơn, xã Bình Lăng Thượng, huyện Phỉ Lộc, trấn Nghệ An nay là thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông làm quan đến chức hành khiển. Có thuyết cho rằng ông là tác giả bộ Đại Việt sử lược, do đó được vua ban là họ Sử. Về văn học, ông để lại bài phú Trảm xà kiếm.

Con trai của ông, Sử Đức Huy, đỗ tiến sĩ khoa Tân Dậu (1381) đời Trần Phế Đế và làm quan nhà Lê. Sau đó, gia đình ông chuyển về đây thành lập thôn Trại Đầu xã Trại Đầu huyện Hương Sơn, phủ Đức Quang tỉnh Nghệ An, ngày nay là xã Ân Phú chúng ta, nay phần đất thôn Trại Đầu thuộc xã Sơn Long.

Các sách  ghi rõ Sử Hy Nhan đỗ Trạng nguyên khoa Quí Mão (1363) đời Trần Dụ Tông. Có tài liệuTrạng nguyên nói rằng ông đậu  thời Trần Duệ Tông (1373-1379), gia phổ của dòng tộc ghi cả hai cha con ông đều đỗ Trạng nguyên. Ngoài ra trong dòng tộc còn có 2 trạng nguyên khác nữa – như vậy trong dòng tộc có 4 trạng nguyên thời Trần. Hiện nay mộ và gia phổ của hai cha con quan trạng do chúng ta quản lý. Mộ của ông Sử Hy Nhan tại bãi Trạng – Sơn Long, mộ của Sử Đức Huy (có đoạn chép là Đức Hy) tại Rú Miệu.
Chi nhánh họ Trần ta  ngày nay phát triển là nhờ thừa hưởng  phúc đức của tổ ấm  dành lại. Chi chúng ta trải qua 16 đời (có ghi chép lại) thì có đến hàng ngàn người – chỉ kể từ  Tri phủ Trần Khắc Nhượng trở xuống. Trong long văn xã thời Nguyễn thờ 18 vị tiên hiền thì có đến 12 vị người họ Trần chúng ta, đó là:

1-金歸山前陳狀元

Kim Quy Sôn Tieàn Traàn Traïng  Nguyeân

2-光祿大夫史相公封為端 翊保中興靈扶尊神

Quang Loäc Ñaïi Phu Söû  Töôùng Coâng phong vi ñoan tuùc döïc baûo trung höng linh phuø toân thaàn

3-陳狀元金紫榮祿大夫入內行譴知賓客知涇延大 學上儀軍

Tieàn Traàn Traïng  Nguyeân Kim Töû  Vinh Loäc Ñaïi Phu nhaäp noäi haønh khieån tri taân khaùch  tri kinh dieân ñaïi hoïc só thöôïng nghò quaân

4-前陳狀元嘉福大夫乂安府判官上儀軍陳相公
Tieàn Traàn Traïng  Nguyeân Gia Phuùc Ñaïi Phu Ngheä An phuû phaùn quan thöôïng nghò quaân  Traàn Töôùng coâng

5-前陳進士忠貞大夫陳相公

Tieàn Traàn Tieán Só Trung Trinh Ñaïi Phu Traàn Töôùng Coâng

6-前陳進士翰林觚散效官陳相公

Tieàn Traàn Tieán Só  Haøn Laâm  Coâ Taùn Hieäu Quan  Traàn Töôùng Coâng

7-國子監監生陳貴公字 威德
 Quoác Töû Giaùm Giaùm Sinh Traàn Quyù Coâng Töï Uy Ñöùc

8-安平府知府陳貴公字克讓

An Bình Phuû Tri Phuû Traàn Quyù Coâng Töï Khaéc Nhöôïng

9-本府校校生陳貴公字功蓋

Baûn Phuû Hieäu Hieäu Sinh Traàn Quyù Coâng Töï Coâng Caùi

10-玉山縣縣丞陳貴公字文衡
Ngoïc Sôn Huyeän Huyeän Thöøa Traàn Quyù Coâng Töï Vaên Haønh

11-本府校校生陳貴公字文策 

Baûn Phuû Hieäu Hieäu Sinh Traàn Quyù Coâng Töï  Vaên Saùch 

12-本府校校生陳貴公字 春和
Baûn Phuû Hieäu Hieäu Sinh Traàn Quyù Coâng Töï  Xuaân Hoøa.
Chúng ta còn có niềm tự hào gia tộc là còn có được hai sắc phong của xã thời Nguyễn về công lao thờ 2 vị thần họ Trần chúng ta.
Thiển nghĩ.
Chính dòng chúng ta có lưu lại Gia phổ trong một giai đoạn dài bằng chữ Hán nhưng  xem lại bị hư hỏng nhiều, có những đoạn chắp nối cũng  chưa đầy đủ. Mặt khác, ngày nay con cháu không  mấy người biết chữ  Hán nữa, ít  người xem được cuốn Gia  phả cũ.

Nếu để  như vậy thì con cháu đời sau lại bị thất  lạc. Chúng tôi có ý nghĩ từ lâu, đã thưa với các bậc phụ huynh trong họ đồng ý tham gia  và giúp ý kiến thêm. Nên đề ra làm bản gia  phổ quốc ngữ  này,  làm được tốt như vậy trước là không để sư phế khoáng, từ nay về trước mà lại xây dựng một cơ sở vững chắc về sau  để  con cháu biết đến tổ tiên. Chúng tôi lại mong rằng: anh, em, chú, bác, ông, cháu ngày càng đoàn kết để phúc cùng hưởng chung với nhau, hoạ khi  trở trời, trái gió, khi tối lửa tắt đèn thì đời sống chúng ta ngày càng sum vầy ấm cúng mà đối với tổ tiên cha ông chắc các ngài cũng hài lòng mà ngậm cười dưới chín suối.

Trong anh em có điều gì sai trái với nhau, ta cùng nhau xin lỗi xây dựng cho nhau, nhất là con cháu đối với cha chú phải có tôn ti trật tự, tôn trọng kính nhường, trong gia đình, trong họ hàng là trong ruột thịt ta phải thương yêu đoàn kết đùm bọc lấy nhau thắt chặt.

 Họ Trần ta ngày càng thịnh vượng, ngày càng tiến bộ chung sống với dân tộc của Tổ quốc.
SẮC 1
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敕河静省香山縣殷富社奉事陳朝狀 

    元金紫榮祿大夫入内行遣知經筵知
    賓客大學士陳相公之神稔著靈應
    肆今丕承

命緬念神庥著封爲翊保中興靈扶之
   神凖其奉事庶幾神其相佑保我黎
    民欽哉
啟定樲年参月拾捌日

Sắc Hà Tĩnh tỉnh Hương Sơn huyện Ân Phú xã phụng sự Trần Triều Trạng 
Nguyên kim tử vinh lộc đại phu nhập nội hành khiển tri kinh diên tri 
tân khách đại học sĩ Trần Tướng Công chi thần nhẫm trứ linh ứng 
tứ kim phi thừa

Mệnh miến niệm thần hưu trứ phong vi dực bảo trung hưng linh phù chi 
thần chuẩn kỳ phụng sự thứ cơ thần kỳ tương hữu bảo ngã lê 
dân  khâm tai

Khải định nhị niên tam nguyệt thập bát nhật
SĂC 2
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懿
敕河静省香山縣殷富社前奉事原

     贈翊保中興靈扶前陳狀元金紫榮

     祿大夫入内行遣知經筵知賓客大
     學士陳相公尊神護國庇民稔著靈
     應節蒙
頒級敕封凖許奉事肆今正值眹四旬大
      慶節經頒寳詔覃恩禮隆登秩著加
      贈光懿中等神特凖奉事用誌國慶
      而申祀典欽哉

啟定玖年 柒月貳拾五日

Sắc Hà Tĩnh tỉnh Hương Sơn huyện Ân Phú xã tùng tiền phụng sự nguyên 
tặng dực bảo trung hưng linh phù tiền trần trạng nguyên kim tử vinh 
lộc đại phu nhập nội hành khiển tri kinh diên tri tân khách đại 
học sĩ trần tướng công tôn thần hộ quốc tý dân nhẫm trứ linh 
ứng tiết mông

Ban cấp sắc phong chuẩn hứa phụng sự tứ kim chính trị trẫm tứ tuần đại 
khánh tiết kinh ban bảo chiếu đàm ân覃恩(ơn lây) lễ long đăng trật trứ gia
tăng quang ý(thiện)  trung đẳng thần đặc chuẩn phụng sự dụng chí quốc khánh 
nhi thân(nói lại) tự điển khâm tai

Khải định cửu niên thất nguyệt nhị thập ngũ nhật

                               Thuû tuïc cuùng gioã :

Tröôùc ngaøy kî, chuû gia laøm moät maâm côm ñôn giaûn, khaán môøi gia tieân vaø ngöôøi huôûng kî, ñeán ngaøy chính kî toå chöùc cuùng theo khaû naêng kinh teá vaø hoaøn caûnh töøng ngöôøi.

    Noäi dung vaên khaán goàm caùc tieát muïc sau:

 Nieân hieäu…CHXHCNVN,Naêm thöù maáy…

 Teân hoï, sinh quaùn ñòa chæ cuûa ngöôøi daâng leã.

 Leã vaät: goàm coã baøn, xoâi lôïn, hoa quaû …

 Dueä hieäu : Teân, sinh quaùn, ngaøy maát cuûa gia tieân.

 Kính dò - phuïng môøi toå tieân, theo thöù töï töø  Cao taèng toå khaûo… ñeán ngöôøi gaàn nhaát.

Chính vaên – Lôøi khaán trong tieát leã.

Mẫu văn tế tổ ngày … tháng  …  
Duy. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Độc lập- tự do- hạnh phúc

Tuế thứ……………, (năm âm lịch)  nhị nguyệt sơ thất nhật,

Ân Phú xã, Vũ Quang  huyện, Hà Tĩnh tỉnh.

Trần đường chi tộc, hậu duệ tôn, thứ phái Trần tộc, trưởng tộc ………….(tên người cúng) suất các chi môn hợp đồng tộc đẳng, cẩu dĩ quả phẩm, phù tửu, kê nhục , tư thành… đẳng vật chi nghi cảm kiều cáo vu.

Viết: Kim vi ………… đại ( bao nhiêu đời)  tổ khảo tiền triều sắc …………..  Trần quý công Huý ……….. chi linh vi chính kỵ lễ dạ.

1. Hiển (mời can) Cao tằng Tổ khảo tiền  … Trần qúy công tự ….., huý .., thuỵ … chi linh, phối bà … chi linh 
Vị tiền
2.  Hiển Cao tằng Tổ thúc/bá (can chú/bác) tiền  … Trần qúy công tự ….., huý .., thuỵ … chi linh, phối bà … chi linh        
   
    
Vị tiền

3. Hiển (mời cố)tằng  Tổ khảo tiền  … Trần qúy công tự ….., huý .., thuỵ … chi linh, phối bà …… chi linh        
Vị tiền
4. Hiển tằng  Tổ thúc/bá(cố chú/bác)  … Trần qúy công tự ….., huý .., thuỵ … chi linh, phối bà … chi linh

Vị tiền
5. Hiển tổ khảo (mời ông) tiền  … Trần qúy công tự ….., huý .., thuỵ … chi linh, phối bà … chi linh 
Vị tiền
6. Hiển tổ thúc/bá (mời ông chú/bác) tiền  … Trần qúy công tự ….., huý .., thuỵ … chi linh, phối bà … chi linh        










Vị tiền
6. Hiển khảo(mời cha), Trần quý công (húy  …….) chi linh 




Vị tiền
    Hiển tỷ (mời mẹ)Trần chính thất huý ……., trần kế thất ……… chi linh 


Vị tiền
7. Hiển thúc, (mời chú)Trần Quý công húy ….phối bà Trần chính thất huý ….. chi linh
Vị tiền

8. Hiển thúc, Trần Quý công húy …. phối bà Trần chính thất huý …. chi linh


Vị tiền
9. Hiển thúc, Trần Quý công húy …..phối bà Trần chính thất huý …. chi linh


Vị tiền

10. Hiển thúc, Trần Quý công húy ….. phối bà Trần chính thất huý … chi linh

Vị tiền
11. Hiển đường bá,(mời anh)Trần Quý công húy ….
 chi linh



Vị tiền

12. Hiển đường bá, Trần Quý công húy …. 
 chi linh




Vị tiền

13. Hiển đường thúc, (mời em) Trần Quý công húy … 
 chi linh


Vị tiền

Kỵ : 
Nội gia tiên cao cao tẳng tổ khảo, tỷ liệt vị tiên linh

 

Ngoại gia tiên cao cao tẳng tổ khảo, tỷ liệt vị tiên linh,  
Tổ bá, tổ thúc, tổ cô; liệt vị vong linh, đồng lai hâm hưởng.

 

Bản gia ngũ tự phúc thần đồng lai giám cách,

 Cẩn cáo :                 

Tiết sơ niên xuân thủ lệ, hựu thượng nguyên, cập kiêm lệ chính. thất đại tổ khảo -tiền triều sắc …………..  vi chính kỵ .  cao cao tằng tổ khảo, tỷ;   tất cảo lệ dạ, phục vọng giám lâm, mặc thuỳ bảo hộ.

Chiếu cổ lệ: “ vật bản hồ thiên, nhân sinh do tổ” , tự thích thượng nguyên cung trần lệ sô, tế vật chi cung mỵ cổ, tu ân tục chi tình, nguyện dịp hưởng hâm, tích chi tuần hộ, thưc lại tổ tiên phù trì chi dư huệ  

Tất.
Các ngày giỗ trong năm của họ:

Tháng 1 

Tháng 2

Tháng 3 
Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Thế thứ 1
德光府香山縣寨頭社寨頭村安平知府陳克讓妻裴氏衙

Đức Quang phủ Hương Sơn huyện Trại Đầu xã Trại Đầu thôn An Bình tri phủ Trần Khắc Nhượng vợ Bùi Thị Nha
順平捌年二貳月拾日五囑書親父陳克讓記親母裴氏衙點指
Thuận Bình bát niên (1555)  nhị nguyệt nhị thập nhật  phụ thân tri phủ Trần Khắc Nhượng , mẫu Bùi Thị Nha 

Năm Thuận Bình thứ tám Triều đình nhà Lê (1555) tháng 2 ngày 12 

Cha là Trần Khắc  Nhượng, mẹ là Bùi Thị Nha viết:
德光府香山縣寨頭社寨頭村安平知府陳克讓妻裴氏衙等自念行年衷考旦夕靡常遺囑下田產未友有定分恐於身後妄起色端所有各處新買買田土澤池則相物造囑書分為分逐分留與親生南女陸人及繼養壹人永為產業…
Đức Quang phủ Hương Sơn huyện  Trại Đầu xã  Trại Đầu thôn  An Bình tri phủ Trần Khắc Nhượng thê Bùi Thị Nha đẳng tự niệm hành niên trung khảo đán tịch mỵ thường di hạ điền sản vị hữu định phân khủng ư thân hậu vọng khởi sắc đoan sở hữu các xứ mãi mãi điền thổ trạch trì tắc tương vật tạo chúc thư phân vị phân trục phân lưu dữ thân sinh nam nữ lục nhân cập kế dưỡng nhất nhân vĩnh vi sản nghiệp…:
Phủ Đức Quang,Huyện Hương Sơn, xã Trại Đầu, thôn Trại Đầu. Chúng tôi gồm Tri Phủ An Bình tên là Trần Khắc Nhượng và vợ là Bùi Thị Nha lấy sự bình đẳng là cần thiết để thực hiện công bằng của người cha có trước có sau cho tốt đẹp. Nay tạo chúc thư phân chia điền thổ cho các con nam nữ 6 người và 1  người con nuôi được thừa hưởng sản nghiệp  như sau: 
+Nhất trưởng nam 陳琮Trần Tông thê史氏寶 Sử Thị Bảo trạch điền thổ phân …
+Nhất thứ nam 陳秋簿 Trần Thu Bạc thê胡氏台 Hồ Thị Đài  trạch điền thổ phân…  
+Nhất quý  nam 陳政 Trần  Chính trạch điền thổ phân …
+Nhất trưởng nữ 陳氏嘉Trần Thị Gia  điền thổ phân …
+Nhất thứ  nữ 陳氏班Trần Thị Ban  điền thổ phân …

+Nhất quý  nữ 陳氏巴Trần Thị Ba  điền thổ phân …

+Nhất dưỡng tử 陳鬒Trần Chẩn  điền thổ phân…
	略宗引
Lược tông dẫn 
	Sơ bộ nói về họ hàng

	1-    

	農陳何玉
腺陳何玉瑞宣使義
	妻王亞徵肅公元生子陳何玉
	炬皇后陳氏玉釧二代妻史何
	侍左局正一代妻陳何原公率
	眠孝玉曾宗二年子陳光煇近
	近
侍左局正裳奉御上品肅侯生
	Cận thị thự tả cục chính thường  phụng ngự thượng phẩm túc hầu sinh miên hiếu ngọc tằng tông nhị niên tử Trần Quang Huy cận thị tá cục chính nhất đại thê  Trần Hà Nguyên  công suất cự Hoàng Hậu Trần Thị Ngọc Xuyến nhị đại thê Sử Hà thê vương á trưng túc công nguyên sinh tử : 
Trần Hà Ngọc Nông  

Trần Hà Ngọc Tuyến  

Trần Hà Ngọc Thụy Tuyên Sử Nghĩa


	2-

	陳分陳豕陳何玉艷
	陳全思陳全武陳克孫
	玉祐生公賴眠將下品
	初一代妻亞郡主陳何
	候陳公亮陳大同陳太
	陳公引業服侯生憲肅
	Trần công dẫn nghiệp Phục Hầu sinh Hiến túc hầu Trần Công Lượng Trần Đại Đồng Trần Thái Sơ Nhất đại thê á quận chúa Trần Hà  Ngọc Hựu sinh  công lại Miên  Tướng  hạ phẩm 
Trần Toàn Tư 
Trần Toàn Võ 
Trần Khắc Tôn  
Trần Phận 
Trần Thỉ 
Trần Hà Ngọc Diễm 

	3-

	陳何信欽公主
	柳陳玊何玉慶
	長陳何
乾祿弟
	陳太陳玉
妻陳
	玊生陳太宗義
	侍術署左局陳
	Thị thuật thự  tá cục Trần Tông Nghĩa thê Trần Hà Ngọc sinh Trần Thái Càn Trần Thái Lộc đệ Trần Ngọc Liễu Trần Ngọc Hà trưởng Trần Hà Ngọc Khánh Trần Hà Tín Khâm công chúa.



	4-  

	裴氏台生史太 索史公正
	祖史德輝守審刑載冠侯
	山高狀元父史元子生曾
	狀太僚班外高祖智守史
	祖史族上品侯緣制希顏
	御前造業正嘗奉安肅高
	Ngự tiền tạo nghiệp chính thường phụng an túc hầu duyên  chế thái liêu ban ngoại cao tổ cao tổ sử tộc thượng phẩm trí thủ sử sơn cao trạng nguyên phụ Sử Hy Nhan trạng nguyên tử sinh tằng tổ Sử Đức Huy thủ thẩm hình tải quan hầu Bùi Thị Đài sinh Sử Thái Sách Sử Công Chính.

Đời nay Nguyên gốc cao tổ họ Sử, Trạng nguyên cha là Sử Hy Nhan, trạng nguyên con là Sử Đức Huy. Bà Bùi Thị Đài sinh Sử Thái Sách, Sử Công Chính

	5-

	氏巴內外祖宗系圖演
	陳秋 簿陳氏嘉陳氏班陳
	妻氏寶題頒四城陳致澤
	讓安平府生全人內陳琮
	府妻裴氏衙侍術生陳克
	內祖翁陳弘淵祖婆史知
	Nội tổ ông Trần Hoằng Uyên tổ bà Sử Thị Thuật sinh Trần Khắc Nhượng An Bình phủ tri phủ thê Bùi Thị Nha sinh toàn nhân nội Trần Tông thê thị bảo đề ban tứ thành Trần Trí Trạch Trần Thu Thuần Trần Thị Gia Trần thị Ban Trần Thị Ba nội ngoại tổ tông hệ đồ diễn 

Nội tổ ông Trần Hoằng Uyên, bà Sử Thị Thuật sinh Trần Khắc Nhượng. Trần Khắc Nhượng và  bà Bùi Thị Nha sinh :

+陳琮Trần Tông, vợ史氏寶 Sử Thị Bảo 

+陳秋蓴Trần Thu Bạc, vợ 胡氏台 Hồ Thị Đài+陳政 Trần  Chính+陳氏嘉Trần Thị Gia  

+陳氏班Trần Thị Ban +陳氏巴Trần Thị Ba  

+陳鬒Trần Chẩn  (con nuôi)



· Cao cao tổ phụ ngoại thị lang gia nghị đại phu.

· Cao tổ tiền triều vinh lộc đại phu. 

· Tằng tằng tổ tiền triều thí trúng trạng nguyên phụ vi kim tử vinh lộc đại phu nhập nội hành khiển thái tử tri tân khách tri kinh diên đại nhi hiệu nhập triều tứ  kim đại điện ngư thượng nghị quân.
· Cao tổ tiền triều thí trúng trạng nguyên tử gia phúc đại phu Nghệ An phủ phán quan thượng nghị quân

· Tằng tổ vi thượng cáo ẩm phong vinh hiển đại phu sinh tổ thúc tiền triều thi trúng tiến sĩ  vi hàn lâm cô tán hiệu quan.
· Tằng tổ thúc tiên tiền triều thi trúng tiến sĩ thúc  quan trung trinh đại phu nhược đường bá thúc huynh đệ đầu huy úy tri phủ tri huyện thừa bất thị thắng kế nội ngoại tổ tông sử thị di hệ .                
Cao tổ huý  Hy Nhan tiền triều Trần phế đế (1377-1388) thi trúng Trạng Nguyên quan chí  ngân thanh kim quang lộc đại phu nhập thừa chỉ.
Tằng tổ huý Đức Huy bản triều thái tổ cao hoàng đế thời hữu công vãng bắc sứ nhị tao trọng thưởng thẩm hình viện thái sử gián  nghị đại phu.

Tổ thúc huý  Tiết Việt trung quan chí  bí  thư trung tạc ngoại tổ Hồ Thị Am hệ đồ diễn cao cao tổ huý Trần Cách Tông thi trúng trạng nguyên quan chí nhập nội hành khiển tả nạp tín tước quan phục hầu.
 Cao tổ huý Thành Đốn chi tử Trần Nghệ Tông thi trúng trạng nguyên quan chí nhập nội thừa chỉ điểm hựu phán quan tước quan nội hầu.
Cao tổ huý Tất Ưu bản Thái Tổ chí tương bát thượng phẩm á bằng  thủ tước phục hầu

 Tằng tổ huý Hữu Kiệm Thái tổ cao hoàng đế chí thời hữu công thi khởi nghĩa đại công lao quan chí ngân thanh tuyên lộc đại phu hộ bộ  thượng thư ty …tri hải đạo tri quân dân truyền tá   Thanh Hóa Nghệ An Quảng Nam Thuận Hóa đẳng xứ minh tứơc tự thái liêu ban nhược đường bá thúc huynh đệ thăng vi phủ quan huyện quan tuần ty đẳng nha môm bất thắng kế sở hữu tổ nghiệp nội ngoại ngật bá trạch trì điền thổ tổ mộ sơn viên cơ hội các xứ sở liệt can trần
· Nhất tổ nghiệp tộc Trần…
· Nhất tổ nghiệp tộc Trần…

· Nhất tổ nghiệp tộc Trần…

· Nhất tổ nghiệp tộc Trần…

· Nhất tổ nghiệp tộc Trần…

· Nhất tổ nghiệp tộc Sử…

· Nhất tổ nghiệp tộc …

· Nhất tổ nghiệp tộc Sử…

-Nhất tổ mộ trạng nguyên phụ Sử Hy Nhan mộ táng tại trạng  xứ nhị cao bát xích.
- Nhất tổ mộ trạng nguyên tử Sử Đức Huy táng tại nương  điền  trang  xứ
- Nhất tổ mộ chính thường quan táng tại 
Đức Thọ phủ Hương Sơn huyện Dị Ốc tổng Ân Phú xã Bồng thôn Trần tộc các chi môn đồng tộc đẳng vi lập gia phổ sự duyên hữu tiền tổ đương lai hương hỏa viên cư điền thổ  
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4-Cao tổ高祖
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5-Tằng tổ曾祖
6-Tổ祖

 7-Thân親

 8-Tử子

Thế thứ 2 

Đức Thọ phủ, Hương Sơn huyện, Dị Ốc  tổng, Ân Phú xã, Bồng Phúc thôn Trần tộc các chi môn đồng ư tộc đẳng vi lập gia phổ sự duyên hữu tiền tổ lưu lai hương hỏa viên cư đìền thổ đồng môi hà xứ đông tây tứ cận cụ hữu chúc thư giao hưng chúng tử canh  quản thường hữu  niên thu tiết trang thủ hoa lợi dĩ thừa phụng tự tiên đại tổ tiên nhược mỗ nhân tư mãi hương viên thổ điền trạch định toạ bất hiếu.

5-
高高高高高祖命史郎中陳相公字公蓋
1-Cao (5) tổ mệnh sử lang trung trần tướng công tự Công Cái 

6-
高高高高祖前黎國子監監生陳相公字威德
Cao (4) tổ tiền lê quốc tử giám giám sinh Trần tướng công tự Uy Đức 

Cao (4) tổ tỷ Phùng Thị Trăm馮氏𤾓
7-
7.1- Bản phủ hiệu sinh Trần Quý công tự Xuân Sách

Bà Nguyễn thị ( người họ Nguyễn)
高高高祖安平府知府陳將公字克讓前陳狀元金紫榮祿代夫八內行譴知經延代大學士上議軍陳相公
7.2- Cao (3) tổ An Bình phủ Tri phủ Trần tướng công tự Khắc Nhượng – Tiền Trần Trạng Nguyên Kim Tử Vinh Lộc đại phu nhập nội hành khiển tri kinh diên đại học sĩ thượng nghị quân Trần tướng công.
8-
前陳狀元嘉福大夫乂安府判官上議君陳相公
8.1-Tiền Trần Trạng nguyên Gia Phúc Đại Phu Nghệ An phủ phán quan Thượng nghị quân Trần tướng công
高高祖應務將臣權州府號農司廷祿男字威行本府校校生陳相公字春和
8.2- Cao (2) tổ ứng vụ tướng thần quyền châu phủ hiệu Nông Đình Lộc Nam tự Uy Hành bản phủ hiệu hiệu sinh Trần Tướng công tự Xuân Hòa - kỵ 18/1 al. Cao tổ tỷ Phan Thị Nguyên - kỵ  14/10

祗受勸農司略陳威容
8.3- Chi thụ  khuyến nông từ phản lược Trần Uy Dung

9-
曾祖考陳相公字春枚   曾祖妣黎氏唉
9.1- Tằng Tổ khảo Trần Tướng công tự Xuân Mai kỵ 4/11. Tằng Tổ tỷ Lê Thị Ai
9.2- Lịch Đại tổ cô bà Quế Hoa Nương công chúa

9.3- Tam đại tổ cô bà Ngọc  Nữ chính hồn kỵ 10/5

9.4- Tằng Tổ khảo Trần Xuân Chính tiên linh Tằng Tổ tỷ Nguyễn Thị Năng

9.5- Tằng Tổ khảo Trần Tiên Linh hiệu Diệu Võ Tằng Tổ tỷ Nguyễn Thị Tròng

9.6- Tằng Tổ khảo Trần Tiên Linh tữ Xuân Huyên萱 Tằng Tổ tỷ Trần Chính thất Nguyễn Thị hạng

9.7- Tằng Tổ khảo Trần tiên linh tự Xuân Thân Tằng Tổ tỷ Trần Chính thất Nguyễn Thị Chỉnh

10-
顯祖考欽蒙恩賜老饒字春齊
11.1- Hiển Tổ khảo khâm mông ân tứ lão nhiêu tự Xuân Tề齊 -  kỵ 4/10, mộ táng xứ  Đồng Bùi

Hiển Tổ tỷ Trần Chính thất Nguyễn Thị Dinh, kỵ nhật 7/5

11.2- Hiển Tổ khảo khâm mông ân tứ lão nhiêu tự Xuân Bàn盤 - 

Hiển Tổ tỷ Trần Chính thất Cù Thị Nghị

11.3- Hiển Tổ khảo Trần Tiên Linh  Xuân Đàn坛  kỵ 23/103, mộ táng xứ  Cồn Sót
Hiển Tổ tỷ Trần Chính thất tự Diên Ân
Hiển Tổ tỷ Trần Thứ thất Đỗ Thị Tốn kỵ 9/12

11- 
顯考陳先靈字春碇
Hiển Khảo Trần Tiên Linh tự Xuân Đính - Cấp bằng đội trưởng Trần Xuân Phu  kỵ 4/4, mộ táng xứ  Đồng Biền
Hiển Tỷ Trần Chính thất Nguyễn Thị Nhâm  kỵ 4/6,
12- TRẦN XUÂN LƯỢNG ( Cố Giao) Sinh 188…Tử 25/1/19… Hưởng thọ 73 tuổi Bà Đặng Thị Thường Sinh 1859-Tử 9/10/1940 Hưởng thọ 82 tuổi
Thế thứ 3


Từ đời  cố Giao TRẦN XUÂN LƯỢNG  về sau


Tóm tắt  
	12
	13
	14
	15
	16

	12.1.Xuân Lượng
	13.1. Trần Vượng
	14.1 Trần Giao
	
	

	
	
	14.2 Xuân Tạo
	15.1 Xuân Thành
	

	
	
	
	15.2 Chiến Thắng
	

	
	
	14.3 Trần Ngô
	15.3 Trần Song
	16.1 Xuân Giáp

	
	
	
	
	16.2 Xuân Triều

	
	
	
	15.4 Trần Bồng
	16.3 Xuân Trung

	
	
	
	15.5 Xuân Giang
	16.4 Xuân Tiến

	
	
	
	
	16.5 Xuân Hải

	
	
	14.4 Xuân Phào
	15.6 Xuân Cận 
	

	
	
	
	15.7 Xuân Thân
	

	
	
	
	15.8 Xuân Quý
	

	
	
	14.5 Xuân Vũ
	15.9 Xuân Hùng
	

	
	
	14.6 Xuân Trụ
	
	

	
	13.2. Trần Trương
	14.7 Xuân Trọng
	15.10 Trần Quyền
	16.6 Xuân Tuấn

	
	
	
	15.11 Xuân Hạn
	16.7 Xuân Khiêm

	
	
	
	
	16.8 Xuân Sơn

	
	
	
	15.12 Xuân Định
	16.9 Xuân Hùng

	
	
	
	15.13 Xuân Thành
	

	
	
	
	15.14 Xuân Quân
	16.10 Xuân Dũng

	
	
	14.8 Xuân Đông
	15.15 Xuân Á
	16.11 Xuân Anh

	
	
	
	15.16 Xuân Âu
	16.12 Xuân Đức

	
	
	
	15.17 Xuân Việt
	16.13 Xuân Nam

	
	
	
	15.18 Xuân Đình 
	

	
	
	14.9 Xuân Long
	
	

	
	
	14.10 Xuân Thái
	15.19 Xuân Tài
	

	
	13.3. Trân Xướng
	14.11 Xuân Kỳ
	15.20 Xuân Tân
	

	
	
	
	15.21 Xuân Tiên
	

	
	
	14.12 Xuân Quế
	15.22 Xuân Quang
	

	
	
	
	15.23 Xuân Minh
	

	
	13.4. Trần Tượng
	14.13 Trần Lý
	15.24 Xuân Dư
	

	
	
	14.14 T.Cảnh
	15.25 Xuân Hồng
	

	
	
	14.15 T.Phong
	
	

	
	13.5. Tr. Khương
	14.16 T.Xuân
	15.26 Xuân Cường
	

	
	
	
	15.27 Xuân Tú
	

	
	
	14.17 Xuân Lục
	15.28 Xuân Khoa
	

	
	
	
	15.29 Xuân Học
	

	
	
	14.18 Xuân Bảy
	
	


            ĐỜI THỨ 12 

	12.1 ÔNG TRẦN XUÂN LƯỢNG
Con ông Xuân Đính, cháu ông Xuân Tế
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	188…

73 tuổi



	Bà Đặng Thị Thường
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai
Con gái
	1859
82 tuổi

9/10/1940

Tại…………..

1. Trần Vượng

2. Trần Trương

3. Trân Xướng

4. Trần Tượng

5. Trần Khương
1. Trần thị Thiu  ( bà Yến) lấy chồng Đức Lạc
2. Trần Thị Ba (bà Đại) chồng Nguyễn Khâm



               ĐỜI THỨ 13 
	13.1- ÔNG TRẦN XUÂN VƯỢNG
Con ông Xuân Lượng, cháu ông Xuân Đính
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	 1901
 52
21/6/1953

	Bà  chính thất Phạm Thị Đỉu
Bà kế thất Cù Thị Ba
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
Con  
Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
Con  

	20/10

1-Trần Giao
2-Trần Thị Đôi

3-Trần Xuân Tạo

4-Trần Thị Chung sinh 1940
5-Trần Ngô

1911
87

23/10/1096

1. Xuân Phào

2. Xuân Vũ

3. Xuân Trụ
4. Trần Thị Hoè sinh 1950 chồng Cù Huy Oánh


	13.2- ÔNG TRẦN   TRƯƠNG

Con ông Xuân Lượng, cháu ông Xuân Đính
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1908
89
6/1/1997

	Bà  Cù Thị Đôi
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	 1923
77
12/2/1990
1. Xuân Trọng

2. Xuân Đông

3. Xuân Long

4. Xuân Thái
1-Trần Thị Nhị sinh 1930 chồng Phùng Tý
2-Trần Thị Quế sinh 1939 chồng Trần Ngận
3-Trần Thị Hoa sinh 1945 chồng Nguyễn Bá Ưng


	13.3- ÔNG TRẦN   XƯỚNG

Con ông Xuân Lượng, cháu ông Xuân Đính
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	 1909
78
11/8/1987

	Bà  Phạm Thị Sáu
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	 1907
1-Xuân Kỳ

2-Xuân Quế

1-Trần thị Khôi sinh 1945 chồng Lê Trọng Thiều
2-Trần thị Nhật sinh … chết ngày1tháng 2

	13.4 -ÔNG TRẦN   TƯỢNG
Con ông Xuân Lượng, cháu ông Xuân Đính
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	 1911
69
3/7/1980

	Bà  Trần Thị Trúc
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	 1911
87
1998

1. Xuân Lý
2. Xuân Cảnh

3. Trần Phong
1.Trần thị Phượng sinh 1934 chồng Phan Công Luận, 

2.Trần Thị Xanh sinh 1942 chồng Cù Hoàng Liêu
3.Trần Thị Phú sinh 1954 chồng Phan Đăng Kỷ

	13.5- ÔNG TRẦN   KHƯƠNG
Con ông Xuân Lượng, cháu ông Xuân Đính
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	 1914
49
23/2/1963

	Bà  Cù Thị Nậy
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	 1918
1-Trần Xuân  

2-Xuân Lục

3-Xuân Bảy

1-Trần thị Liệu sinh 1941 chồng Lê Tiến Đỉu
2-Trần Thị Nhị sinh 1945 chồng Phan Mạo
3-Trần Thị Ngụ sinh 1956 chồng Phan Văn Vinh



               ĐỜI THỨ 14  
	14.1- ông TRẦN GIAO

Con ông Xuân Vượng, cháu ông Xuân Lượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	Không vợ con, chết năm 1945

	14.2- ÔNG XUÂN TAO

Con ông Xuân Vượng, cháu ông Xuân Lượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	 1925


	14.3- ÔNG TRẦN   NGÔ

Con ông Xuân Vượng, cháu ông Xuân Lượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	17/3/1993

	Bà  Cù Thị Hà
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1-Trần Xuân Song
2-Trần Xuân Bồng

3-Trần Xuân Giang

1-Trần Thị Chanh  sinh 1956, chồng Đoàn Kim Tân
2-Trần Thị Mùi sinh 1967, chồng Nguyễn Tất Hòa

	14.4- ÔNG TRẦN   PHÀO

Con ông Xuân Vượng, cháu ông Xuân Lượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	 1939


	Bà  Trần Thị Dần
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	 1938
Trần Xuân Cận     sinh 1967
Trần Xuân Thân   sinh 1974

Trần Xuân Quý     sinh 1977

Trần Thị Kim Lân sinh 1962, chồng Nguyễn Mạnh Thường


	14.5- ÔNG TRẦN   XUÂN VŨ

Con ông Xuân Vượng, cháu ông Xuân Lượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	 1934


	Bà  Phạm Thị Xuân
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	 1948
Trần Xuân Hùng 1983
Trần Thị Xoan sinh 1972 chồng Dương Đình Phượng
Trần Thị Hoan sinh 1974 chồng Vũ Văn Định 

Trần Thị Lan Phương sinh 1981
Trần Thị Loan sinh 1986 chồng Phan Anh Tuấn


	14.6 -ÔNG TRẦN   XUÂN TRỤ

Con ông Xuân Vượng, cháu ông Xuân Lượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ
	 1948
Liệt sĩ chống Mỹ

	14.7- ÔNG TRẦN XUÂN TRỌNG
Con ông Trần Trương, cháu ông Xuân Lượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	1928
72

12/2/1990

	Bà  chính thất Nguyễn Thị Ba 

Bà  thứ thất …………Tám
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái

Con trai


	1929
1-Trần Xuân Quyền sinh 1957

3-Trần Xuân Định sinh 1960

4-Trần Xuân Quân sinh 1967 

5-Trần Xuân Thành sinh 1972

1-Trần Thị Bình sinh 1963 Chồng Huỳnh Văn Hoàng
2-Trần Thị Xuân sinh 1968 Chồng Cù Hoàng Thuyết
2-Trần Xuân Hạn sinh 1958


	14.8-ÔNG TRẦN XUÂN ĐÔNG
Con ông Trần Trương, cháu ông Xuân Lượng


	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	10/10/1935



	Bà Đặng Thị Hồng
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1938
1-Trần Xuân Á sinh 1958

2-Trần Xuân Âu sinh 1963

3-Trần Xuân Việt sinh 1965
4-Trần Xuân Đình sinh 1978

1-Trần Thị Châu sinh 1961chồng Phạm Văn Thành

2- Trần Thị Minh  sinh 1973chồng Trần Văn Đức

3-Trần Thị Linh sinh 1974 chồng Phạm văn Thịnh



	 14.9- ÔNG TRẦN XUÂN LONG 

Con ông Trần Trương, cháu ông Xuân Lượng


	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	1948

Liệt sĩ chống Mỹ

	14.10- ÔNG TRẦN XUÂN THÁI 

Con ông Trần Trương, cháu ông Xuân Lượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1949

	Bà Phan Thị Thuận
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1952
1-Trần Xuân Tài sinh 1993

1-Trần Thị Lan sinh 1972 chồng Lê Văn Đồng

2-Trần Thị Tùng sinh 1975 chồng Trần Văn Nam

3-Trần Thị Ảnh sinh 1983

4-Trần Thị Thắm sinh 1985

5-Trần Thị Thiết sinh 1989

	14.11-ÔNG TRẦN XUÂN KỲ
Con ông Trần Xướng, cháu ông Xuân Lượng


	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	1948

	Bà Cù Thị Đào
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1958
1-Trần Xuân Tân sinh 1981

2-Trần xuân Tiên sinh 1991

1- Trần Thị Mai sinh 1979

2- Trần Thị Thúy Vân sinh 1986

3-Trần Thị Chiều sinh 1989

	14.12-TRẦN XUÂN QUẾ
Con ông Trần Xướng, cháu ông Xuân Lượng


	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	1950

	Bà Cù Thị Tình
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1961
1-Trần Xuân Quang sinh 1983

2-Trần Xuân Minh sinh 1988

1-Trần Thị Vinh sinh 198…

	14.13-ÔNG TRẦN XUÂN LÝ
Con ông Trần Tượng, cháu ông Xuân Lượng


	Tiểu sử

Sinh 

Thọ, Chết

Mộ
	1946

	Bà Trương Thị Ngụ
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1953
1-Trần Xuân Dư sinh 1994

1-Trần Thị Hà Ninh sinh 1975

2-Trần Thị Thảo sinh 1978

3-Trần Thị Hằng sinh 1981

	14.14-ÔNG TRẦN XUÂN CẢNH
Con ông Trần Tượng, cháu ông Xuân Lượng


	Tiểu sử

Sinh 

Thọ, Chết

Mộ
	1949

	Bà Phan Thị Đào
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1948
1-Trần Xuân Hồng sinh 1976

1-Trần Thị Thanh Dùng sinh 1972 chồng Ngô Trung Thương

	14.15- ÔNG TRẦN XUÂN PHONG
Con ông Trần Tượng, cháu ông Xuân Lượng
	Tiểu sử

Sinh 

Thọ, Chết

Mộ
	1951



	Bà Trần Thị Tùng
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1963
1-Trần Thị Mỹ sinh 1984

2-Trần Thị Nga sinh 1986

3- Trần Thị Nguyệt sinh 1988

4- Trần Thị Phương sinh 1991 
5-Trần Thị Liễu sinh 1991

	14.16- ÔNG TRẦN XUÂN  

Con ông Trần Khương, cháu ông Xuân Lượng
	Tiểu sử

Sinh 

Thọ, Chết

Mộ
	1948

	Bà Nguyễn Thị Cưỡi
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1947
1-Trần Xuân Cường sinh 1972

2-Trần Xuân Tú sinh 1983

1-Trần Thị Thuý sinh 1975

	14.17- ÔNG TRẦN XUÂN LỤC

Con ông Trần Khương, cháu ông Xuân Lượng
	Tiểu sử

Sinh 

Thọ, Chết

Mộ
	1959

	Bà Nguyễn Thị Quế
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1963
1-Trần Xuân Khoa sinh 1985

2-Trần Xuân Học sinh 1991

	14.18- ÔNG TRẦN XUÂN BẢY

Con ông Trần Khương, cháu ông Xuân Lượng
	Tiểu sử

Sinh 

Thọ, Chết

Mộ
	1963



	Bà Lê Thị Lâm
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1960
1- Trần Thị Thảo sinh 1994
2- Trần Thị Ngân sinh 1996


                ĐỜI THỨ 15  
	15.1- ÔNG TRẦN   XUÂN THÀNH
Con ông Xuân Tao, cháu ông Xuân Vượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	1950

	15.2- ÔNG TRẦN   CHIẾN THẮNG
Con ông Xuân Tao, cháu ông Xuân Vượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	1955

	 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

 
	

	15.3- ÔNG TRẦN   XUÂN SONG

Con ông Xuân Ngô, cháu ông Xuân Vượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	1958 

 

	Bà  Lê Thị Thái 

(ly dị)
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

 
	 1960
1-Trần Xuân Giáp sinh 

2-Trần Xuân Triều sinh



	15.4- ÔNG TRẦN   XUÂN BỒNG

Con ông Xuân Ngô, cháu ông Xuân Vượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	1960



	Bà  …. Tâm
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái


	Trần Xuân Trung  sinh 1988
Trần Thị Trà sinh 1986


	15.5- ÔNG TRẦN   XUÂN GIANG

Con ông Xuân Ngô, cháu ông Xuân Vượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	  1963



	
	
	 1966

Trần Xuân Tiến  

Trần Xuân Hải



	15.6- ÔNG TRẦN   XUÂN CẬN
Con ông Xuân Phào, cháu ông Xuân Vượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	  1967

	Bà   
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	

	15.7- ÔNG TRẦN   XUÂN THÂN
Con ông Xuân Phào, cháu ông Xuân Vượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1974

	Bà   
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	

	15.8- ÔNG TRẦN   XUÂN QUÝ
Con ông Xuân Phào, cháu ông Xuân Vượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1977

	Bà   
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	

	15.9- ÔNG TRẦN   XUÂN HÙNG
Con ông Xuân Vũ, cháu ông Xuân Vượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	

	Bà   
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	

	15.10- ÔNG TRẦN   XUÂN QUYỀN
Con ông Xuân Trọng, cháu ông Xuân Trương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1957

	Bà Nguyễn Thị Danh  
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1964

Trần Xuân Tuấn sinh 1985

Trần Thị Hiền sinh 1991

	15.11- ÔNG TRẦN   XUÂN HẠN
Con ông Xuân Trọng, cháu ông Xuân Trương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1958

	Bà Phạm Thị Phúc  
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1-Trần Xuân Khiêm

2-Trần Xuân Sơn

	15.12- ÔNG TRẦN   XUÂN ĐỊNH
Con ông Xuân Trọng, cháu ông Xuân Trương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1960

	Bà Đào Thị Nga  
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1962 

Trần Xuân Hùng sinh 1986

Trần Thị Hạnh sinh 1988

	15.13- ÔNG TRẦN   XUÂN QUÂN
Con ông Xuân Trọng, cháu ông Xuân Trương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1967

	Bà Nguyễn Thị Lĩnh  
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1976 

 Trần Xuân Dũng sinh 1998

Trần Thị Anh  sinh 1996

	15.14- ÔNG TRẦN   XUÂN THÀNH
Con ông Xuân Trọng, cháu ông Xuân Trương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1972

	Bà Dương Thị Hiền  
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1973 

Trần Thị Trang  sinh 1993

	15.15- ÔNG TRẦN   XUÂN Á
Con ông Xuân Đông, cháu ông Xuân Trương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1958

	Bà Nguyễn Thị Diện  
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1964

Trần Xuân Anh sinh 1993

1-Trần Thị Nguyệt sinh 1984 

2-Trần Thị Hiền sinh 1991

	15.16- ÔNG TRẦN   XUÂN ÂU
Con ông Xuân Đông, cháu ông Xuân Trương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1963

	Bà Phạm Thị Tâm  
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1967

Trần Xuân Đức sinh 1978

Trần Thị Hà sinh 1991

	15.17- ÔNG TRẦN   XUÂN VIỆT
Con ông Xuân Đông, cháu ông Xuân Trương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1965

	Bà Phạm Thị  Bằng  
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	1967

Trần Xuân Nam sinh 1995

Trần Thị Thúy sinh 1993

	15.18- ÔNG TRẦN   XUÂN ĐÌNH
Con ông Xuân Đông, cháu ông Xuân Trương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1978

	Bà    
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	

	15.19- ÔNG TRẦN   XUÂN TÀI
Con ông Xuân Thái, cháu ông Xuân Trương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1993

	Bà    
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	

	15.20- ÔNG TRẦN   XUÂN TÂN
Con ông Xuân Kỳ, cháu ông Trần Xướng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1981

	Bà    
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	

	15.21- ÔNG TRẦN   XUÂN TIÊN
Con ông Xuân Kỳ, cháu ông Trần Xướng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1991

	Bà    
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	

	15.22- ÔNG TRẦN   XUÂN QUANG
Con ông Xuân Quế, cháu ông Trần Xướng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1983

	Bà    
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	

	15.23- ÔNG TRẦN   XUÂN MINH
Con ông Xuân Quế, cháu ông Trần Xướng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1988

	Bà    
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	

	15.24- ÔNG TRẦN   XUÂN DƯ
Con ông Xuân Lý, cháu ông Trần Tượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1994

	Bà    
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	

	15.25- ÔNG TRẦN   XUÂN HỒNG
Con ông Xuân Cảnh, cháu ông Trần Tượng
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1976

	Bà    
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	

	15.26- ÔNG TRẦN   XUÂN CƯỜNG
Con ông Trần Xuân, cháu ông Trần Khương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1972

	Bà    
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	

	15.27- ÔNG TRẦN   XUÂN TÚ
Con ông Trần Xuân, cháu ông Trần Khương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1983

	Bà    
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	

	15.28- ÔNG TRẦN   XUÂN KHOA
Con ông Trần Xuân Lục, cháu ông Trần Khương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1985

	Bà    
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	

	15.29- ÔNG TRẦN   XUÂN HỌC
Con ông Trần Xuân Lục, cháu ông Trần Khương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ
	1991

	Bà    
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ

Con trai

Con gái
	


Hy Nhan
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